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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập các Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ cấp bách  
về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị làm việc 

với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-BNN-KN ngày 21/09/2023 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kịch bản đón và làm 
việc với Đoàn thanh tra EC lần 4 về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo 

và không theo quy định (IUU); Văn bản số 7519/BNN-KN ngày 05/10/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc công tác chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh 
tra của EC; 

Căn cứ Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Kế hoạch chi tiết đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC lần 4 về 
chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Thành lập các Tổ Công tác triển khai các nhiệm vụ cấp bách về chống 

khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban 
Châu Âu, thành phần cụ thể như sau: 

I. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý đội tàu 

1. Thành phần 

a) Tổ trưởng: Ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản. 
b) Tổ phó: Thượng tá, Đinh Công Thông, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
c) Các thành viên: 

- Thiếu tá Lê Tấn Tài, Trợ lý Quản lý Biên Giới, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ông Lương Văn Khoa, Phó trưởng phòng, phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Phù Cát; 
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- Ông Ngô Thanh Thoại, chuyên viên phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn; 
- Ông Lê Minh Trứ, chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Mỹ; 
- Ông Lê Đức Năng, chuyên viên phòng Kinh tế thành phố Hoài Nhơn; 
- Ông Lê Văn Bích, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khai thác thủy sản, 

Chi cục Thủy sản; 
- Ông Từ Mai Phong, chuyên viên phòng Khai thác Thủy sản, Chi cục thủy 

sản; 
- Ông Nguyễn Thành Phước, chuyên viên phòng Khai thác thủy sản, Chi cục 

Thủy sản; 
- Ông Đào Nhật Thủy, chuyên viên phòng Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy 

sản. 
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được huy động lực lượng của đơn vị để thực 

hiện nhiệm vụ của Tổ khi có yêu cầu. 
2. Nhiệm vụ 

- Rà soát toàn bộ dữ liệu quản lý hoạt động tàu cá của địa phương (đăng ký, 
đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên 
tàu cá…), đảm bảo số liệu phải khớp, thống nhất với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 
(VNFishbase). 

- Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, giám 
sát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU (chưa cấp Giấy phép khai 
thác thủy sản, chưa lắp đặt/ngắt kết nối thiết bị VMS, tàu cá hoạt động thường xuyên 
trên địa bàn ngoài tỉnh, vượt ranh giới trên biển qua VMS …); cung cấp thông tin cụ 
thể chính xác về vị trí, địa điểm neo đậu (thôn/khu phố, xã/phường/thị trấn) và hình 
ảnh của các tàu cá cho Đoàn Thanh tra của EC khi có yêu cầu. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho các chủ tàu thực hiện đúng 
nội quy, quy chế khi ra vào Trạm kiểm soát biên phòng và cảng cá; thực hiện đúng 
quy định của pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản. 

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá ra vào bến đảm bảo 
đầy đủ các giấy tờ theo quy định khi xuất và nhập Trạm Kiểm soát Biên phòng (đặc 
biệt là Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn). Kiên quyết không cho các tàu cá 
không đủ các giấy tờ xuất trạm đi khai thác thủy sản. 

- Nắm chắc quy trình kiểm tra, kiểm soát tàu cá tàu cá rời bến, cập bến, quy 
chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống giám sát tàu cá; 
quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu thiết bị GSHT trên địa bàn tỉnh. 

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị kỹ nội dung liên quan để trực 
tiếp làm việc và trả lời các nội dung liên quan khi Đoàn Thanh tra của EC yêu cầu. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động về kiểm soát tàu cá ra vào cảng diễn ra 
bình thường trong thời gian Đoàn thanh tra của EC kiểm tra tại tỉnh, tránh để xảy ra 
các tình huống bị động, sai sót ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra 
của EC. 



- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh 
và Ban Chỉ đạo IUU của tỉnh. 

II. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

1. Thành phần 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản. 
b) Tổ phó: 
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định; 
- Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị 

thị xã Hoài Nhơn. 
c) Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó trưởng phòng, Phòng Khai thác thủy sản, Chi 
cục Thủy sản; 

- Ông Nguyễn Thành Trì, chuyên viên Phòng Khai thác thủy sản, Chi cục 
Thủy sản; 

- Ông Đồng Văn Kỳ, chuyên viên Phòng Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản; 
- Ông Nguyễn Bảo Linh, nhân viên phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Ban quản lý 

cảng cá Bình Định; 
- Ông Đặng Văn Tài, Tổ trưởng Tổ tổng hợp, Ban quản lý cảng cá và dịch vụ 

đô thị thị xã Hoài Nhơn. 
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được huy động lực lượng của đơn vị để thực 

hiện nhiệm vụ của Tổ khi có yêu cầu. 
2. Nhiệm vụ 

- Tổ chức thực hiện nghiên túc việc giám sát sản lượng thủy sản khai thác bố 
dỡ tại cảng cá, đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường trong thời gian Đoàn thanh 
tra của EC kiểm tra tại tỉnh, tránh để xảy ra các tình huống bị động, sai sót ảnh 
hưởng đến kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra của EC. 

- Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác xác nhận, chứng nhận nguồn 
gốc thủy sản khai thác; rà soát toàn bộ hồ sơ xác nhận, chứng nhận đảm bảo truy 
xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác theo chuỗi và thực hiện đầy đủ theo quy 
định của pháp luật. 

- Tập hợp, lưu trữ hồ sơ, nắm chắc nội dung để cung cấp, báo cáo, trả lời theo 
yêu cầu của Đoàn thanh tra của EC. 

- Phối hợp cùng với Doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ 
xác nhận, chứng nhận đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác theo 
chuỗi và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn 
bị kỹ hồ sơ tài liệu liên quan đầy đủ để phục vụ, báo cáo trong thời gian Đoàn thanh 
tra của EC kiểm tra tại Doanh nghiệp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh 
và Ban Chỉ đạo IUU của tỉnh. 



III. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật 
1. Thành phần 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản. 
b) Tổ phó:  
- Đại tá Lê Công Trạng, Trưởng phòng, Phòng Phòng chống ma túy và Tội 

phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định. 
c) Các thành viên: 

- Thiếu tá Nguyễn Trọng An, Trưởng ban Điều tra, Phòng Phòng chống Ma 
túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Hải Cảng, thành 
phố Quy Nhơn; 

- Thượng úy Nguyễn Lê Nam, cán bộ Công an phường Hải Cảng, thành phố 
Quy Nhơn; 

- Ông Nguyễn Kim Ngôn, Trưởng phòng Kiểm ngư - Thanh tra, Chi cục Thủy 
sản; 

- Ông Nguyễn Lý Ân, chuyên viên phòng Kiểm ngư - Thanh tra, Chi cục 
Thủy sản; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, chuyên viên phòng Kiểm ngư - Thanh tra, Chi 
cục Thủy sản. 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được huy động lực lượng của đơn vị để thực 
hiện nhiệm vụ của Tổ khi có yêu cầu. 

2. Nhiệm vụ 

- Tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, tại các Trạm kiểm soát biên 
phòng và các cảng cá trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Trạm kiểm soát biên phòng Mũi 
Tấn và Cảng cá Quy Nhơn; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định 
về khai thác IUU. 

- Tổ chức xử lý các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động 
khai thác thủy sản xuất nhập bến, đặc biệt là các trường hợp tàu cá hoạt động nghề 
lưới kéo (giã cào) của thành phố Quy Nhơn không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt 
thủy sản cập cảng cá Quy Nhơn để bốc dỡ thủy sản, neo đậu trong vùng nước trước 
cảng cá Quy Nhơn trước và trong thời gian Đoàn Thanh tra của EC làm việc tại tỉnh, 
đảm bảo trong thời gian Đoàn Thanh tra EC làm việc tại tỉnh không có tàu cá bất 
hợp pháp ra vào và neo đậu trong vùng nước trước cảng cá. 

- Rà soát toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm khai thác IUU theo Nghị định số 
42/2019/NĐ-CP, đặc biệt hồ sơ xử phạt đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước 
ngoài, các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng thiết bị GSHT, thống nhất với hồ 
sơ theo dõi và quản lý thiết bị GSHT tàu cá. 

 



- Hồ sơ, dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản phải đảm bảo 
theo dõi được lịch sử vi phạm, tái phạm theo từng hành vi, hình thức xử lý cụ thể 
đối với từng hành vi vi phạm và kết quả xử lý. 

- Tập hợp, lưu trữ hồ sơ, nắm chắc nội dung để cung cấp, báo cáo, trả lời theo 
yêu cầu của Đoàn thanh tra của EC. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh 
và Ban Chỉ đạo IUU của tỉnh. 

IV. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ hậu cần 

1. Thành phần 

a) Tổ trưởng: Ông Hồ Đình Phương, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp 
và PTNT. 

b) Tổ phó: Bà Nguyễn Thị Thu Yến, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 
Chi cục Thủy sản. 

c) Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Trường Phúc, Chuyên viên phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng 
UBND tỉnh; 

- Ông Hà Trọng Thủy, Chuyên viên Văn phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Bà Lê Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng, Chi cục Thủy sản; 

- Ông Từ Thanh Bình, Nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục 
Thủy sản. 

2. Nhiệm vụ 

Tham mưu thực hiện công tác hậu cần phục vụ đón, tiếp Đoàn Thanh tra EC 
và các thành phần liên quan trong thời gian Đoàn làm việc tại tỉnh, cụ thể: 

- Theo dõi, bố trí Đoàn công tác ăn, nghỉ tại khách sạn. 
- Bố trí xe phục vụ Đoàn Thanh tra của EC trong suốt thời gian Đoàn công 

tác tại tỉnh Bình Định. 
- Xây dựng kinh phí phục vụ Đoàn Thanh tra EC trình UBND tỉnh tỉnh phê 

duyệt thực hiện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh 
và Ban Chỉ đạo IUU của tỉnh. 

Điều 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác kể từ ngày 
09/10/2023 đến ngày 15/10/2023. 

Các Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Điều 3.  
- Giao BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyên, thị xã, 

thành phố ven biển: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị về chống 
khai thác IUU, quyết định thành lập các Tổ thực hiện nhiệm vụ cấp bách về chống 



khai thác IUU tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn cấp huyện; tổ chức thực thi đầy đủ 
nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nội dung và hồ sơ, tài liệu để làm việc với 
Đoàn Thanh tra của EC khi có yêu cầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 
UBND các huyên, thị xã, thành phố ven biển chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
tỉnh nếu để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến kết quả làm việc của Đoàn Thanh tra của 
EC trong thời gian làm việc tại tỉnh. 

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Sở ngành liên quan và UBND 
các huyên, thị xã, thành phố ven biển chuẩn bị nội dung, hồ sơ liên quan để làm việc 
với Đoàn Thanh tra EC; đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ đón, tiếp, làm 
việc với Đoàn Thanh tra EC và các thành phần liên quan trong thời gian Đoàn làm 
việc tại tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thanh phố ven biển, Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
và các thành viên của các Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 
từ ngày ký ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- CT UBND tỉnh 
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 
- CVP; 
- Phòng QT-TV VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K13  (25b). 
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Nguyễn Tuấn Thanh 
 


